
TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC BÀI 

KIỂM TRA

THỜI GIAN

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)
GHI CHÚ

1
Nghệ thuật 

(Âm nhạc)
45 phút Thực hành

Tuần 14

(từ 21/4 - 26/4)

1. Hát: 

Các nhóm/cặp đôi/cá nhân tự chọn 1 trong 4 bài hát và trình bày: 

a) Chủ đề 5: Mùa Xuân Tươi Đẹp

Hát: Mùa Xuân Cho Em

- Nhạc và lời: Nguyễn Văn Hảo.                                                                    

  

b) Chủ đề 6: Giai Điệu Vùng Cao

Hát: Vùng Cao Quê Em

- Dân ca Tày.

- Đặt tên và lời ca: Tố Mai.    

c) Chủ đề 7: Âm Nhạc Bốn Phương

Hát: Cuộc Đời Tươi Đẹp

- Nhạc: Chan Kwong-wing.

- Tên bài hát và lời Việt: Sưu tầm.

d) Chủ đề 8: Giai Điệu Cuộc Sống

Hát: Khúc Hát Chim Sơn Ca

- Nhạc và lời:Đỗ Hòa An.

2. Đọc nhạc: 

Các nhóm/ cặp đôi/ cá nhân tự chọn 1 trong các Bài đọc nhạc sau và trình 

bày:

a) Bài đọc nhạc số 4.

b) Bài đọc nhạc số 5.

3. Nhạc cụ: 

Các nhóm/ cặp đôi/ cá nhân tự chọn 1 trong 2 nội dung bài thực hành 

nhạc cụ sau để trình bày:

Trong giờ 

học bộ môn

2
Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
45 phút Tự luận + Thực hành

Tuần 14

(từ 21/4 - 26/4)
Tranh vẽ theo hình thức ước lệ

Trong giờ 

học bộ môn

3
Giáo dục 

thể chất
45 phút Thực hành

Tuần 14

(từ 21/4 - 26/4)
TTTC (CẦU LÔNG)

Trong giờ 

học bộ môn

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

HƯỚNG DẪN BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 - NĂM HỌC 2024 - 2025

KHỐI 7



TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC BÀI 

KIỂM TRA

THỜI GIAN

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)
GHI CHÚ

4

Hoạt động 

trải 

nghiệm, 

hướng 

nghiệp

45 phút Thực hành
Tuần 14

(từ 21/4 - 26/4)

Chủ đề 7: Góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính.

- Vẽ tranh về môi trường để tuyên truyền bảo vệ môi trường của trường 

THCS Tân Bình.

Trong giờ 

học bộ môn

5 Tin học 45 phút
50%Trắc nghiệm

50% Thực hành

Tuần 14

(từ 21/4 - 26/4)

CHỦ ĐỀ 4 ỨNG DỤNG TIN HỌC

Bài 10. Sử dụng hàm để tính toán

Bài 11. Tạo bài trình chiếu

Bài 12. Sử dụng ảnh minh hoạ, hiệu ứng động trong bài trình chiếu

CHỦ ĐỀ 5 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY 

TÍNH

Bài 13. Thuật toán tìm kiếm

Trong giờ 

học bộ môn

6 Công nghệ 45 phút
40% trắc nghiệm + 

60% tự luận

Tuần 14

(từ 21/4 - 26/4)

- Chăn nuôi: Bài 8, Bài 9, Bài 10, Bài 11

- Thủy sản: Bài 12

Trong giờ 

học bộ môn

7
Giáo dục 

địa phương
45 phút

50% trắc nghiệm-

50% tự luận

Tuần 14

(từ 21/4 - 26/4)

- Chủ đề 5: Tài nguyên thiên nhiên.

- Chủ đề 6: Giao thông vận tải.

- Chủ đề 7: phòng chống thiên tai.

- Chủ đề 8: Hiểu mình, hiểu nghề.

Trong giờ 

học bộ môn

8
Giáo dục 

công dân
45 phút

 30% trắc nghiệm

 70% tự luận

Tuần 14

(từ 21/4 - 26/4)

Bài 10: Nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn xã hội

Bài 11: Phòng, chống tệ nạn xã hội

Trong giờ 

học bộ môn

9 Ngữ văn 90 phút 100% tự luận
Thứ Hai

05/5/2025

Phần 1: Tri thức Truyện khoa học viễn tưởng + Tiếng Việt: mở rộng 

thành phần chính và trạng ngữ trong câu bằng cụm từ

Phần 2: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống

Theo lịch 

PGD



TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC BÀI 

KIỂM TRA

THỜI GIAN

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)
GHI CHÚ

10
Khoa học 

tự nhiên
60 phút

40% trắc nghiệm

 60% tự luận

Thứ Hai

05/5/2025

Bài 18. Nam châm 

Bài 19. Từ trường

Bài 20. Từ trường trái đất – Sử dụng la bàn

Bài 23. Quang hợp ở thực vật

Bài 25. Hô hấp tế bào

Bài 27. Trao đổi khí ở sinh vật

Bài 28. Trao đổi nước và chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật

Bài 29. Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật

Bài 30. Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật

Bài 32. Cảm ứng ở sinh vật

Bài 33. Tập tính ở động vật

Bài 34. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

Bài 35. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

Theo lịch 

PGD

11 Toán 90 phút 100% tự luận
Thứ Tư

07/5/2025

Biểu thức đại số, đơn thức, cộng trừ đa thức, Tìm nghiệm, tính nghiệm, 

tính giá trị biểu thức, Hình chương 8, Toán thực tế.

Theo lịch 

PGD

12 Tiếng Anh 60 phút
Trắc nghiệm + Tự 

luận

Thứ Tư

07/5/2025
Unit  6, 7, 8,9  Listening, Multiple choice, reading, writing

Theo lịch 

PGD

13
Lịch sử & 

địa lí
60 phút

70% trắc nghiệm, 

30% tự luận

Thứ Sáu

09/5/2025

-Lịch sử: 

+ Trắc nghiệm: 16,17,18,19,20

+ Tự luận: 17

-	Địa lí: 

+ Trắc nghiệm: 15,16,17,18,19,20

+ Điền khuyết: 19

+ Kĩ năng: 16

Theo lịch 

PGD


